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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 12/6/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3925
	Trần Anh Phương
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	3976
	Đỗ Thị Kim Anh
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	3996
	Nguyễn Đình Huân
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	3998
	Hồ Văn Chung
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	4002
	Nguyễn Xuân Huy
	Lê Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	6 
	4003
	Phạm Văn Nghiêm
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7 
	4004
	Trịnh Xuân Anh Tuấn
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	4009
	Hoàng Minh Thanh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	4018
	Lê Trung Dũng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	10 
	4029
	Trần Văn Trung
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	11 
	4037
	Trần Tiến Dũng
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12 
	4042
	Nguyễn Văn Tý
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	4044
	Hoàng Thị Minh Hiền
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	4046
	Phạm Thanh Bình
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	4049
	Lê Thị Mai
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	4055
	Phan Văn Sư
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	4087
	Hoàng Văn Cường
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18 
	4088
	Nguyễn Thanh Bình
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	4089
	Nguyễn Thế Anh
	Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	20 
	4090
	Trần Bảo Hưng
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	4091
	Phạm Văn Quang
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22 
	4092
	Nguyễn Văn Dỵ
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	23 
	4093
	Lê Thị Ái
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	24 
	4094
	Mai Thế Thắng
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	25 
	4095
	Trình Sơn
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	26 
	4097
	Nguyễn Văn Thái
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	27 
	4098
	Hoàng Thị Liểu
	Quảng Vân, Ba Đồn, Quảng Bình

	28 
	4099
	Đào Văn Đình
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	29 
	4100
	Hoàng Tiến Dũng
	Quảng Phú,  Quảng Trạch, Quảng Bình

	30 
	4101
	Nguyễn Duy Long
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	4102
	Nguyễn Thị Hồng Thúy
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	4105
	Lê Thanh Hoàng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	4107
	Trần Văn Nam
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	4108
	Nguyễn Minh Sang
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35 
	4109
	Mai Văn Tuấn
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	36 
	4110
	Nguyễn Văn Phú
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	37 
	4113
	Hoàng Đình Thiện
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	38 
	4114
	Lê Văn Phào
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	4116
	Phan Thị Hồng Hạnh
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40 
	4117
	Mai Đức Nhật Tân
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	41 
	4118
	Đinh Thị Hoài Hương
	Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình


